
STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Mã số doanh 

nghiệp

Ghi chú 

(Cơ quan 

tiếp nhận 

kê khai 

giá)

I

1
Văn phòng công chứng Hoàng 

Liên

Số nhà 103, đường Cốc Lếu, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300350999

2
Văn phòng công chứng Cam 

Đường

Số nhà 606, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300351632

3 Văn phòng công chứng Lê Hiền
Số nhà 084, đường Thanh Niên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300340165

4
  Văn phòng công chứng Tạ Thị 

Minh
Số 051 Lý Đạo Thành, phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai.
5300343416

5
Văn phòng công chứng Lê Văn 

Hạnh

SN 074, đường Quy Hóa, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300772077

6
Văn phòng công chứng Phí 

Thuỳ Dung

Số nhà 037, đường Hợp Thành, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300781089

7
Văn phòng công chứng Lê Thu 

Hằng

Số 017, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
5300782614

8
Văn phòng công chứng Nguyễn 

Đức Mầu

Số 1540 đường Trần Phú,  phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300785340

9 Văn phòng công chứng Bùi Hoa
SN 585A đường Hoàng Liên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300833393

10 Văn phòng công chứng Sa Pa
Số nhà 244, đường Thạch Sơn, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300531466

11
Văn phòng công chứng Phạm 

Giang Thanh

Số 158, đường Thạch Sơn, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300732388

12
Văn phòng công chứng Lê Văn 

Hải

Số nhà 215, đường Hoàng Sào, xã Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai.
5300689647

13
Văn phòng công chứng Vũ Bích 

Huệ

Số nhà 793, đường Điện Biên, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200892148

14
Văn phòng công chứng Nguyễn 

Minh Tú

Số nhà 289, đường Điện Biên, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai
5200928757

15
Văn phòng công chứng Mã Đình 

Nhật

Số nhà 54 Đường Hoàng Thám, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200790033

16
Văn phòng công chứng Nguyễn 

Nhật

Số nhà 652, đường Đại Đồng, xã Yên 

Bình, tỉnh Lào Cai
5200877502

17
Văn phòng công chứng Nguyễn 

Anh Liễu

Đường Phạm Văn Đồng, xã Lục Yên, 

tỉnh Lào Cai
5200918364

      Phụ lục

Dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Sở Tư 

pháp

1



18
Văn phòng công chứng Nguyễn 

Thị Túy

Số nhà 95, đường Nguyễn Thái Học, 

phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200935401

II

1
Công ty TNHH Liên doanh 

khách sạn quốc tế Lào Cai

Số 028 Yết Kiêu, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300208103

2

Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

cáp treo fansipan Sa Pa - chi 

nhánh hotel dela coupole sapa

Số 01 Hoàng Liên, Phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

5300634655-

001

3
Công ty Cổ phần Pusamcap Sa 

Pa

Đồi quan 6, tổ 5 Sa Pa, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300237633

4

Chi nhánh Công Ty TNHH Sản 

Xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên 

tại Sa Pa

Tổ 4, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
0301340497-

092

5
Công ty CP quản lý dịch vụ cao 

cấp Đồi Ngọc Sa Pa (NTNN)

Nhà biệt thự Presidential, Khu du lịch 

nghỉ dưỡng cao cấp Cầu, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

5300774282

6 Công ty cổ phần An Phú Hưng
Số 003 Đường Hoàng Liên, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300233029

7

Chi nhánh DNTN xây dựng số 1 

tỉnh điện biên - khách sạn 

Mường Thanh Lào Cai

Số 086 - Đường Thanh Niên, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

5600128057-

035

8
Công ty TNHH MTV Biti's Lào 

Cai

Số 048 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300634084

9
Công ty TNHH thương mại Tân 

Hưng

Trung tâm mua sắm và giải trí Đức Huy 

Plaza, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai

5300205529

10 Công ty du lịch dầu khí Sa Pa
Số 06A Hoàng Diệu, Tổ 4 Sa Pa, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300243531

11

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và du lịch Amazing 

hotel

Phố Đồng Lợi, Phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai
5300777438

12

Chi nhánh Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Đức Tuấn - khách 

sạn pistachio

Số nhà 29, Tổ 5, Đường Thác Bạc 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

5300200993-

001

13
Công ty CP Dịch vụ Du lịch Sa 

Pa

Số 07,  phố Thác Bạc, tổ 5 Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300682874

14
Công ty CP Kinh doanh dịch vụ 

Liberty Lào Cai

SN 311, Hoàng Liên, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300824208

15 DN tư nhân Thiên Hòa An
Tổ 29 Duyên Hải, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300205543

16
Công Ty TNHH TM và DL 

HVD Lào Cai

Số 178 Lê Đại Hành , Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300726546

Dịch vụ lưu trú

Sở Tư 

pháp

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

2



17 Công ty TNHH TM Thiên Hải
Số 306 - Khánh Yên, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300226920

18 Công ty TNHH MTV SST
SN 108 An Dương Vương, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300806819

19
Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Hùng Vỹ

Số nhà 024, phố Đồng Lợi, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300207357

20
Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Gia Huy

Số nhà 19A, Phố Đồng Lợi, Tổ 6, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300733712

21
Công ty cổ phần Du lịch Sa Pa 

HILLS

Số 0332 Mường Hoa, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300703394

22

Khách sạn mường thanh Sa Pa - 

chi nhánh Công ty cổ phần tập 

đoàn Mường Thanh

Số 44, Ngũ Chỉ Sơn, Phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

0106011932-

007

23
Công ty TNHH MTV DL & TM 

Thu Hương

Số 33A,Phố Mường Hoa, Tổ 7 Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300631559

24
Công Ty CP Thương Mại Hùng 

Dũng

Số 04, đường hoàng liên, Tổ 5 Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300401467

25
Công ty TNHH MTV Cường 

Hương

Số 010, Đường Mường Hoa, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300290122

26
Công ty cổ phần khách sạn Núi 

và Mây Sa Pa

Khách sạn Aira Boutique Sa Pa, Số 030 

đường Hoàng Liên, tổ 4, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

5300688442

27
Công ty TNHH MTV Hương 

Xuân
Số 188A - Đường Duyên Hải, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300239870

28
Công ty TNHH MTV Vân Hà 

Lào Cai

Số 022 - Thủy Hoa, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300218951

29
Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Duy Thành Vinh

Lô K4, Khu thương Mại Công nghiệp 

Kim Thành, Phường Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

5300442110

30
Công Ty CP ĐT TM&DL Nhật 

Minh

Số 268 - Minh Khai, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300228597

31 Doanh nghiệp tư nhân Đức Tình
SN 028 Phố Kim Đồng, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300216665

32
Công ty TNHH DV TM Quang 

Minh

Số 116 - Thủy Hoa, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300827061

33
Công ty TNHH MTV Apatit 

Việt Nam

Số 10, phố Hoàng Liên, Tổ 5, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300100276

34
Công ty TNHH một thành viên 

khách sạn mây Sa Pa

Số 139 Thạch Sơn, tổ 2, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300719267

35
Công ty CPTM và DV LTT – Sa 

Pa Legend

Số 001 Thủ Dầu Một, tổ 3, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300749920

36
Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Công Phú

Thôn Nậm Sắt 2, xã Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai
5300241622

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

3



37 Công ty TNHH Sao Mai Bắc Hà 3, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 5300209770

38 Công ty CP XNK Cẩm Nhung
Số 154 Nhạc Sơn, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300243605

39 Doanh nghiệp tư nhân Uyển Nhi Số 073 Hàm Nghi, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300224835

40
Công ty TNHH Đầu tư dich vụ 

thương mại Thanh Hà

Số 001 Phạm Văn Sảo, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300713610

41
Công ty CP dịch vụ du lịch 

H&T Sa Pa

Số 012 Thủ Dầu 1, tổ 3, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300785728

42

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Du lịch và Thương mại Ngân 

Nga New

Số 117 Ngọc Uyển, xã Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai
5300591352

43
Công ty TNHH TM &DV Phú 

Hưng
Số 248b, An Dương Vương, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
2601042978

44
Chi nhánh Lào Cai - Công ty 

CPVTDL Hà Sơn

Tổ 13 Xuân Tăng, Phường Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai

0500581472-

001

45
Chi Nhánh Sa Pa - Công ty Vận 

tải Du lịch Hà Sơn

Tổ  Hàm Rồng, Phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai

0500581472-

003

46 Công ty TNHH Topas Ecolodge
Số 15 Lê Văn Tám, Phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai
5300212565

47 Công ty CP TM&DL new 10
Đường violet, Tổ 6 Sa Pa, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

0109179820-

002

48
Công ty TNHH xây dựng TH 

Minh Đức - khách sạn Sa Pa

01 Ngũ Chỉ Sơn, tổ 3 Sa Pa, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

5300146746-

003

49
Công ty TNHH một thành viên 

khách sạn làng Sa Pa

Ngõ 520, đường Điện Biên Phủ, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300727518

50
Công ty TNHH một thành viên 

th Thiên Hà

Số nhà 012, đường Thủ Dầu Một, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300529900

51
Công ty TNHH MTV Duyên 

Hải Lào Cai

Lô 45 - 50B đường Thủy Hoa Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300206272

52 Công ty TNHH Quốc Thắng
Số nhà 015, đường Sơn Tùng Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300213791

53
Công ty cổ phần hệ sinh thái 

Sapa

Số nhà 19, ngõ Vườn Treo, tổ 1 Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300785742

54

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu, 

xây dựng và dịch vụ du lịch Thái 

Sơn

Số nhà 102 đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 

24 Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300731232

55
Công ty TNHH đầu tư du lịch 

Sen holding

Tầng 3 Tòa nhà Sen Trắng, số 66A 

đường An Dương Vương, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

5300755191

56 Công ty CP Sapa ecolodge
Số 086, Đường Fansipan, Tổ 5 Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300734642

57
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

lắp Hoàng Long Sa Pa
Tổ 3, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 5300779682

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

4



58
Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

cáp treo fansipan Sa Pa
Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 5300634655

59

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 

Victoria Sa Pa

Phố Xuân Viên, Phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai
5300125993

60
Công ty TNHH xây dựng Cao 

Minh

Số nhà 063, đường D1, tổ 16, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300202253

61
Công ty TNHH MTV đầu tư và 

phát triển Vạn Phúc

Số nhà 042, Đại lộ Trần Hưng Đạo, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300786658

62
Công ty cổ phần đầu tư babeeni 

Sa Pa

Số 24 Phố Đồng Lợi, tổ 6 ,Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300821888

63
Công ty TNHH Sapa Moutain 

resort

Số nhà 06A Hoàng Diệu, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300824825

64
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch 

Delamont Sa Pa

Biệt thự BT03-L03 Tổ 3, Phường  xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300825000

65
Chi nhánh Công ty cổ phần KK 

Sapa tại lào cai

Số 036 đường Mường Hoa, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

5300699349-

002

66
Chi nhánh Công ty TNHH 

Galecoll Việt Nam tại Sa Pa

Số nhà 27 đường Thác Bạc, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

0107902145-

001

67
Chi nhánh Công ty TNHH 

O.P.A.L Vietnam tại Lào Cai

Thôn Tả Van Giáy 1, Xã Tả Van, tỉnh 

Lào Cai

0108968893-

001

68
Chi nhánh Công ty TNHH 

Quang Minh nam tại Lào Cai

Số 54A phố Cầu Mây, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

0106024628-

001

69
Chi nhánh Sa Pa - Công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu IRB

Số 46 Phan Si Păng, Tổ 6, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

0107737452-

001

70
Công ty cổ phần đầu tư và quốc 

tế Dương Anh

Số 6A, ngõ Vườn Treo, Tổ 1, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300724570

71 Công ty cổ phần Minh Ngọc
Số nhà 075, đường Thạch Sơn, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300238789

72
Công ty CP dịch vụ du lịch chào 

buổi sáng Việt Nam

Số nhà 043 Phan Xi Păng, tổ 6, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300722252

73
Công ty CP làng du lịch Sa Pa 

víp

Số nhà 6A, Vườn Treo, đường Điện 

Biên Phủ, tổ 1, Phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai

5300637896

74
Công ty CP quản lý dịch vụ cao 

cấp Đồi Ngọc Sa Pa

Nhà biệt thự Presidential, Khu du lịch 

nghỉ dưỡng cao cấp, Phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

5300703813

75 Công ty TNHH Cát Cát
Số nhà 046, đường Phan Xi Păng, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300211233

76
Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Quang Minh Sa Pa

Ngõ 036, đường Sở Than, tổ 5, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300803046

77
Công ty TNHH du lịch Khánh 

Việt

Số nhà 039, phố Phan Si Păng tổ 6, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300630386

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

5



78
Công ty TNHH du lịch thân 

thiện Sa Pa

Số nhà 075A đường Thạch Sơn, tổ 3, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300615116

79
Công ty TNHH một thành viên 

adam Sa Pa

Tổ 1, đường N1, Phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai
5300721851

80
Công ty TNHH một thành viên 

bảo long Sa Pa

 Số nhà 055B, Phố Xuân Viên, Tổ 4, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300712504

81
Công ty TNHH MTV ĐTTM 

Hoàng Nhi

Số nhà 060, Ngũ Chỉ Sơn, Tổ 2, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300720424

82
Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ du lịch lữ hành Khải Vân

Số nhà 062 đường Phan Xi Păng, tổ 6, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300744785

83
Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Cát Cát

Khu du lịch Cát Cát, Số nhà 018, thôn 

Cát Cát, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai
5300524772

84
Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Cát Nhỏ

Phòng 101, khách sạn Galaxy Sa Pa, số 

045 Lê Văn Tám, tổ 3, Phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

5300637705

85
Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Tầm nhìn Sa Pa

Số nhà 206, Đường Thạch Sơn, Tổ 2, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300546695

86

Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và dịch vụ Công đoàn Sa 

Pa

Số 02 đường bậc Hàm Rồng, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300226624

87

Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và thương mại Hà 

Phương

Số nhà 024, Đường Ngũ Chỉ Sơn, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300675080

88
Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và thương mại SPT

Số 10, Đường Hoàng Diệu, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300690360

89
Công ty TNHH một thành viên 

hải anh Sa Pa

Số nhà 12, đường Thủ Dầu Một, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300381394

90
Công ty TNHH một thành viên 

Sa mu Green

Số 08, Ngõ nhà nghỉ Công an, đường 

Thác Bạc, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300718859

91

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại du lịch Kim Cương 

Sa Pa

Tổ 7, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 5300719845

92

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại du lịch và dịch vụ 

Nhật Linh

 Số nhà 093, đường Thạch Sơn, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300720375

93

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và du lịch thiên 

đường Sa Pa

 Số nhà 03 phố Thác Bạc, tổ 5, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300690191

94

Công ty TNHH MTV dịch vụ du 

lịch và thương mại khám phá 

Miền đất mới

Số nhà 015 ngõ Cầu Mây, tổ 7, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300610291

95
Công ty TNHH MTV du lịch 

Duy Long

Số nhà 027, đường Viôlét, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300753860

96
Công ty TNHH MTV du lịch 

Gia Tân

Số nhà 041A, đường Fansipan, Phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300802733

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

6



97
Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Laxsik

Số nhà 124, đường Thạch Sơn, tổ 3, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300801024

98 Công ty TNHH Việt Hùng
Khách sạn Bora Hotel, 054B phố Cầu 

Mây, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300203419

99 Doanh nghiệp TN Hoàng Tùng
Số nhà 031 phố Cầu Mây, Phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300215005

100 Khách sạn biển mây
Số 03 Hoàng Liên, Phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

5300100276-

011

101

Khách sạn cosiana sapa - chi 

nhánh Công ty cổ phần du lịch 

thương mại Tây Hồ tại Sa Pa

Số nhà 057, tổ 6, phố Phan Xi Păng, 

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

0100956670-

002

102
Công ty TNHH đâù tư xây dựng 

Duy Toàn Bắc Hà

Số nhà 001, đường 20/9, xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai
5300460198

103 Công ty TNHH Cao Hà  Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 5300199177

104 Công ty TNHH Vượng Đạt

Lô 47, đường Tô Hiến Thành, Khu tiểu 

thủ công nghiệp Bắc Duy, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

5300226141

105
Công ty TNHH thương mại tổng 

hợp Lê Sơn

Số nhà 625, đường Hoàng Liên, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300692488

106
Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Sơn Sa Pa

Số nhà 079, phố Lý Đạo Thành, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300727099

107 Công ty cổ phần BFB
Số 503 - 505 Hoàng Liên, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300813421

108

Khách sạn Le Blanc Heritage 

(Công ty TNHH Công ty Hòa 

Bình Minh)

Số 129 Đường Nguyễn Thái Học, 

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200213156

109

Khu nghỉ dưỡng An Bình  

(Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương nghiệp - Chi nhánh 

Yên Bái)

Số 882 Đường Điện Biên, Phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai

0101159847-

002

110

Khách sạn Sunrise (Công ty Cổ 

phần dịch vụ  Thương mại Phú 

Hưng Yên Bái) 

TDP Minh Tân 9, Phường Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai
5200829234

111

Garrya resort Mù Cang Chải 

(Công ty Cổ phần Phát triển du 

lịch xanh Minh Đức )

Xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai
5200867977-

002

III

1
Công ty TNHH MTV  Supe lân 

Apromaco Lào Cai

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Xã Tằng 

Loỏng, Tỉnh Lào Cai
5300441205

2
Công ty Cổ phần  DAP số 2 -  

Vinachem
Thôn 6, Xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai 5300265969

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

Phân đạm, phân DAP, phân NPK; Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, vacxin phòng 

bệnh cho gia súc, gia cầm; Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

7



3
Công ty Cổ phần Hóa chất         

Đức Giang Lào Cai

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Xã Tằng 

Loỏng, Tỉnh Lào Cai
5300299830

4

Công Ty TNHH MTV Apatit 

Việt Nam Chi Nhánh Phân Bón - 

 Hóa Chất

Tổ 1, Xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai
5300100276-

026

5
Công ty CP Phân Lân nung chảy 

Lào Cai

Số nhà 348, đường Nhạc Sơn, Phường 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300319727

6
Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị tỉnh lào Cai

Số 099, đường Nhạc Sơn, Tổ 19, 

Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300133049

7
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Dũng Phương

Tổ dân phố Cầu Thia, phường Trung 

Tâm, tỉnh Lào Cai
5200821884

8
Công ty Cổ Phần Thương mại 

dịch vụ VTNN Yên Bái
Tổ 5, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai 5200753916

9
Doanh nghiệp tư nhân Dũng 

Mai Lục Yên

Thôn Thâm Pồng, xã Lục Yên, tỉnh Lào 

Cai
5200866652

10
Doanh nghiệp tư nhân Vinh 

Ninh AD

Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, tỉnh 

Lào Cai
5200870257

11
Doanh nghiệp tư nhân Thắng 

Hòa Yên Bái

Tổ dân phố Ngòi Châu, phường Âu Lâu, 

tỉnh Lào Cai
5200867261

12
Công ty TNHH Vật tư NLN 

Hoàng Nam

Số nhà 015, đường Thanh Niên, Phường 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300805685

13
Công ty TNHH XD và TM vật 

tư nông nghiệp Lào Cai

Ô số 9 khu tiểu thủ công nghiệp tập 

trung Sơn Mãn, Phường Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

5300495659

14
Công ty TNHH Nông Nghiệp 

Xanh Hoàng Gia

Ô số 25 khu tiểu thủ công nghiệp tập 

trung Sơn Mãn, Phường Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

5300724838

15
Hợp tác xã dịch vụ vật tư Nông 

nghiệp Tài Dung

Số nhà 43, đường Ngô Minh Loan, TDP 

Hợp Minh 5, Phường Âu Lâu, tỉnh Lào 

Cai

5200939660

16
Công ty TNHH Quốc tế Agri 

Golds

Số nhà 63, đường Điện Biên, Phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200959586

17
Công ty TNHH Chung Thủy 

Yên Bái 

TDP Hợp Minh 5, phường Âu Lâu, tỉnh 

Lào Cai
5200952573

18
Công ty kinh doanh thức ăn gia 

súc Lái Thiêu

Khu công nghiệp Duyên Hải, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
12A8018643

19
Công ty TNHH TMDV Vũ 

Thành ST

TDP Thanh Giang, Phường Âu Lâu, tỉnh 

Lào Cai
5200941677

20
Công ty TNHH Vật tư nông 

nghiệp HC1
Thôn Thọ, xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai 5200950826

21
Công ty cổ phần đầu thương mại 

Liên Hiệp

Số181, Đường Điện Biên phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300796053

22 Công ty CP BMC Yên Bái

Lô số V đến lô số VIII, Cụm công 

nghiệp Đông An, Thôn Toàn An, xã 

Đông Cuông, Tỉnh Lào Cai

5200916751

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

8



23
Công ty CP đầu tư phát tiển CN 

MB chi nhành Yên Bái

Thôn Thắng Lợi, Xã Quy Mông, tỉnh 

Lào Cai

0108482077-

001

24 HTX Dịch vụ NN Minh Sơn Thôn Cây Thị, Xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai 5200832237

25 HTX TMDV NN Lâm Giang
Thôn Phúc Ninh, Xã Lâm Giang, tỉnh 

Lào Cai
5200923244

IV

1
Trung tâm Giống Nông nghiệp 

tỉnh Lào Cai
Tổ 32, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

5300839476

2 Công ty TNHH Nông nghiệp 

xanh Hoàng Gia

Ô số 25 khu tiểu thủ công nghiệp tập 

trung Sơn Mãn, Phường Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai, Việt Nam

5300724838

3

Trung tâm giống cây trồng, vật 

nuôi tỉnh Yên Bái (trại giống 

thủy sản Yên Bình)

Thôn Hương Lý, xã Yên Bình, tỉnh Lào 

Cai
5300839476

4 Công ty TNHH XD Huy Thanh Thôn 1, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200208318

5

Trung tấm giống Nông nghiệp 

tỉnh Lào Cai (Trại thủy sản Phú 

Nhuận, Trại thủy sản Quang 

Kim)

Trại thủy sản Phú Nhuận: Thôn Phú Hải 

3, xã Tằng Lỏong

Trại thủy sản Quang Kim: Thôn Làng 

Kim, xã Bát Xát

5300839476

6
Trung tâm Nghiên cứu thủy sản 

nước lạnh

Phường Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai
53002277794

7
Trại sản xuất giống thủy sản 

nước lạnh Lê Trung Thức
Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chi Sơn 10189006863

8
Trung tâm Giống Nông nghiệp 

tỉnh Lào Cai.

Tổ 32, đường Nhạc Sơn, phường  Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300839476

9
Công ty TNHH MTV Thương 

mại và Du lịch Song Nhi Sa Pa

Tổ Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai
5300493080

V

1
Công ty TNHH MTV  Thương 

mại Sản xuất Hưng Hòa

Số nhà 179, đường Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, thành phố Lào Cai.
5300796014

2
Công ty Cổ phần thương mại du 

lịch và đầu tư Yên Bái
Số nhà 92 đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200120744

3

Chi nhánh Yên Bái - Công ty Cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp  WINCOMMERCE

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
0104918404-

035

4
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Tiến Hằng 
Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200898206

5
Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ 

Thành công 

Số nhà 002 đường Nhạc Sơn, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300680806

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện, muối, gạo tẻ, thóc tẻ

Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

9



6
Chi nhánh Công ty cổ phần EB 

Hải Phòng tại Lào Cai

Trung tâm thương mại GO! Lào Cai, đại 

lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai

0200662314-

009

7

Địa điểm kinh doanh tại Yên 

Bái- Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc 

(Siêu thị GO Yên Bái)

Tầng 2, Công trình thương mại GO! Yên 

Bái tại Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 71, 

Tổ dân phố số 1 và tổ dân phố số 11, 

Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai

301472278

VI

1 Viễn thông Lào Cai
Số 15, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
53001001163

2

Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

0100109106-

015

3

Mobifone Lào Cai - Chi nhánh 

Tổng công ty viễn thông 

Mobifone

Số 670 Đinh Tiên Hoàng, Phường Văn 

Phú, tỉnh Lào Cai

0100686209-

114

4
Công ty Cổ phần viễn thông 

FPT (điểm kinh doanh Yên Bái)

Nhà phố thương mại LK-D04, tổ Minh 

Tân 8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
101778163

VII

1 Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh
Số 152, đường Tuệ Tĩnh, Phường Lào 

Cai, Lào Cai
5300273173

2 Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Lào Cai
Số 148 và 154, phố Duyên Hải, Phường 

Lào Cai, Lào Cai
5300817031

3
Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị

103

Tổ dân phố Phúc An, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

5200627012-

002

4 Bệnh viện đa khoa Trường Đức
Tổ dân phố 7, Phường Nghĩa Lộ, Lào Cai

5200868829-

001

5 Bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái
Số 763 Đường Điện Biên, Phường Yên 

Bái, Lào Cai
5200934447

7

PKĐK Việt Tràng An thuộc

Công ty CP phát triển y tế Việt

Tràng An

Số nhà 332, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai

5200293793

8

PKĐK Việt Nga thuộc Công ty

TNHH một thành viên Y học

Minh Tâm

Số nhà 45, Đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai

5200866370

9

PKĐK Y cao Hồng Đức thuộc

Công ty TNHH MEDICAL

HEALTHY & BEAUTY Việt

Nhật

Số nhà 763, Đường Điện Biên, Phường 

Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200875897

10 Phòng khám Đa khoa Kinh Bắc
Số 123 Hàm nghi, Phường Kim Tân, 

Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300237626

11 Phòng khám Y khoa Hồng Hà
Thôn Vàng, Xã Gia Phú, Tỉnh Lào Cai

5300624689-

001

12 Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào 

Cai

TDP Tiền Phong, Phường Âu Lâu, Tỉnh 

Lào Cai, Việt Nam 5200148838

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước; dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Sở Y tế

Dịch vụ viễn thông

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ

10



13 Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào 

Cai

Đường Chiềng On, Phường Cam 

Đường, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 5300139097

14
Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào 

Cai Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai 5200150643

15
Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào 

Cai

Đường Điện Biên Phủ, Phường SaPa, 

tỉnh Lào Cai 5300316268

VIII

1

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1599

Số 316 Thành Công, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

01642

2

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1691

Tổ dân phố 7, Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
0315275368-

01775

3

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1786

Số 1 Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 5, Xã Mậu 

A, tỉnh Lào Cai

0315275368-

01914

4

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 2061

Tổ dân phố Đồng Ban, Xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

02235

5

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 255

Số 782 Điện Biên Phủ, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

00250

6

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 563

Số 263 Đinh Tiên Hoàng, Phường Văn 

Phú, tỉnh Lào Cai

0315275368-

00558

7

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 626

Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

00625

8

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 762

721 Yên Ninh, Phường Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

00761

9

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 818

Số 388 Nguyễn Tất Thành, Xã Lục Yên, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

00825

10

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1389

Số 249 Hòa Bình, Phường Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

01411

11

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1502

210-212 Điện Biên, Phường Trung tâm, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

01531

12

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 627

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
0315275368-

00624

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

thiết bị y tế; sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 

6 tuổi

Sở Y tế

Sở Y tế

11



13

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1951

Số 001-003 Ngô Quyền, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0315275368-

02113

14

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1769

Số 473 Nhạc Sơn, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

01894

15

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1658

Số 39 Võ Nguyên Giáp, Xã Bảo Yên, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

01696

16

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1366

Số 136 Ngọc Uyển, Xã Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai

0315275368-

01387

17

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1552

Số 427 Giải Phóng, Tổ dân phố Xóm 

Mới, Xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai

0315275368-

01585

18

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 1259

Số 104 Quang Trung, Xã Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

01272

19

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 710

Số 309 Hùng Vương, Tổ 6, Xã Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

00702

20

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 518

Số 143 Hàm Nghi, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

00523

21

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 253

Số 32 Nhạc Sơn, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

0315275368-

00265

22

Công ty cổ phần dược phẩm 

FPT Long Châu ) - Nhà thuốc 

Long Châu 254

Số 257 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

0315275368-

00259

23
Công ty cổ phần Y Tế AMV 

Hoàng Liên

Số nhà 72, đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai
5200262682

24
Công ty TNHH Bằng Trung 

Dũng

Số nhà 215, đường Điện Biên, Phường 

Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200868219

25
Công ty TNHH Dược phẩm vật 

tư thiết bị y tế Minh An

Số nhà 183, đường Điện Biên, Tổ dân 

phố Yên Ninh 4, Phường Yên Bái, Tỉnh 

Lào Cai

5200845187

26
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Thái

Tổ dân phố Phúc Sơn, Phường Yên Bái, 

Tỉnh Lào Cai
5200290129

27

Nhà thuốc Cường Mùi - Công ty 

TNHH thương mại dược phẩm 

Cường Mùi

Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 16G8002761

28
Công ty TNHH Thương mại 

Dược phẩm Cường Mùi

Số 1100, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, 

xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
5200456913

29
Công ty TNHH Thương mại 

Dược phẩm Thanh Phương

Số 772B, đường Điện Biên, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
5200229798

Sở Y tế

12



30
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Yên Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
5200209230

31
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

ETC NEW

Tổ dân phố 12 Đồng Tâm, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
5200919826

32

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Bến Tre tại tỉnh Yên 

Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
1300382591-21

33
Công ty Cổ phần Y tế AMV 

Hoàng Liên

Số nhà 72, đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai
5200262682

34
Công ty TNHH Dược phẩm 

Quang Minh

Số nhà 02, đường Tuần Quán, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200943787

35
Công ty TNHH Một thành viên 

Minh Phú Thành

Số nhà 109, đường Hoàng Sào, xã Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai
5300553195

36
Địa điểm kinh doanh số 3 - 

Công ty Cổ phần VITAMEC

Số nhà 521, đường Nguyễn Huệ, 

phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
0101990226

37
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Lào Cai

Số nhà 066, đường Thanh Niên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300212678

38
Công ty TNHH Một thành viên 

TRAPHACOSAPA
Tổ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 5300203747

39

Trung tâm phân phối Yên Bái -  

Công ty TNHH một thành viên 

Dược phẩm TRAPHACO

Số nhà 210, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 

Minh Tân 10, phường Yên Bái, tỉnh Lào 

Cai

0111120648

40

Công ty cổ phần dịch vụ thương 

mại tổng hợp Wincommerce - 

Chi nhánh Yên Bái

TTTM Vincom Yên Bái, đường Thành 

Công, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai, 

Việt Nam

0104918404-

035

41
Chi nhánh công ty cổ phần đầu 

tư thế giới sữa tại Lào Cai

Số nhà 040 tổ 17, đường Cốc Lếu, 

Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt 

Nam

0106933743-

026

42
Chi nhánh công ty cổ phần đầu 

tư thế giới sữa tại Yên Bái

Tổ 11, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai, Việt 

Nam

0106933743-

018

IX

1
Công ty Cổ phần vận tải 

petrolimex Hà Nội tại Lào Cai

Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, P. Lào Cai,  

 tỉnh Lào Cai

0100919284-

003

2
Công ty TNHH vận tải xăng dầu 

Anh Vinh
Km0 xã Bát Xát,  tỉnh Lào Cai 5300217644

3
 Công ty Cổ phần xăng dầu dầu 

khí Hà Nội tại Lào Cai

(CHXD CỐC SAN) 

Quốc lộ 4D, Xã Cốc San,  tỉnh Lào Cai

0105029292-

004

4
Công ty Cổ phần xăng dầu dầu 

khí Phú Thọ tại Lào Cai

(CH xăng dầu số 401)

Tổ 25  P. Cam Đường,  tỉnh Lào Cai

0102421913-

005

5
Công ty TNHH thương mại Hải 

Yến

Số 177, đường Phan Chu Trinh, phường 

Lào Cai,  tỉnh Lào Cai
5300209146

6 DNTN Xuyên Quang Khu 7, xã Bảo Yên,  tỉnh Lào Cai 5300214322

Xăng; dầu; khí hóa lỏng (LPG); than

Sở Y tế

Sở Công 

thương

13



7 DNTN Đức Đa

Khu 2 TT Phố Ràng, xã Bảo Yên,  tỉnh 

Lào Cai

(CHXD Kim Thành - đ/c: Đường Thủ 

Dầu Một, Phường  Lào Cai)

5300402291

8
Công ty TNHH thương mại vận 

tải Tấn Thủy
Tỉnh lộ 151, xã Võ Lao,  tỉnh Lào Cai 5300317374

9
Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Toàn Phát

Thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú, tỉnh Lào 

Cai
5300238362

10
Công ty TNHH xăng dầu Chiến 

Thắng

Tỉnh lộ 151, đội 8, xã Bát Xát,  tỉnh Lào 

Cai
 5300207572

11
Công ty CP đầu tư xăng dầu 

miền Bắc

Số 301 đường Lê Thanh, P. Lào Cai,  

tỉnh Lào Cai
5300205737

12
Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu 

miền Bắc 

Cửa hàng xăng dầu số 58; đ/c: Km1 tỉnh 

lộ 151, xã Bắc Hà,  tỉnh Lào Cai
106926908

13 Công ty Cổ phần Minh Sơn
Số nhà 001, phố Phú Thịnh,  Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300207903

14
Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Bắc Cường

Km1+500QL70 Tổ 10, P. Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai
5300215196

15 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Len Đội 4, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 5300235516

16
Công ty công nghiệp hóa chất 

mỏ Tây Bắc

Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai

0100101072-

009

17

CN xăng dầu quân đội khu vực 

Tây Bắc - Công ty TNHH MTV 

Tổng Công ty xăng dầu quân đội

(Trạm xăng dầu số 124, Thôn Nậm Dù, 

X. Xuân Quang,  H. Bảo Thắng)

0100108688-

027

18 Công ty CPVT Lào Cai
SN 015 Nguyễn Huệ, P.Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300144643

19 Công ty CP TM Hoàng Linh Tổ 19, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300210222

20 Công ty Cổ phần HT và TH
Bản 2 thôn Minh Hạ, xã Minh Lương,  

tỉnh Lào Cai
5300591271

21 Công ty TNHH Phúc Bình
Xã Khánh Yên Thượng, xã Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai
5300200471

22
Công ty TNHH một thành viên 

Xuân Điều

Thôn Vạn Dền Sử 2, xã Tả Van, tỉnh 

Lào Cai
5300530328

23
Công ty TNHH một thành viên 

Thắng Ngân

Thôn Na Đẩy, xã Mường Khương, tỉnh 

Lào Cai
5300236132

24
Công ty TNHH TMTH Khang 

Thịnh Phát

Tỉnh lộ 151, thôn Hải Sơn 1, xã Tằng 

Loỏng, tỉnh Lào Cai
5300687713

25
Công ty TNHH MTV thương 

mại Quang Thành

SN 270 đường Khánh Yên, P. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300762449

26
Công ty TNHH MTV thương 

mại xăng dầu Khánh Dương

Nhà ông Nguyễn Quốc Huy, đường 

Quang Trung, tổ 9, xã Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai

5300720939

Sở Công 

thương

14



27
Công ty TNHH MTV Hà Dương 

Đức

Quốc lộ 70, thôn 3, xã Phong Hải, tỉnh 

Lào Cai
5300749952

28
Công ty TNHH Thương mại 

tổng hợp Việt Sky

Số 029 Đường Trần Thị Lan, P. Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300777928 

29
Công ty TNHH MTV Mạnh Sơn 

Phát

Tầng 3, tòa nhà LC Dimond, đường Lê 

Lai, P. Lào Cai, P. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300756798

30
Công ty TNHH TM XD Thiên 

Lộc
Thôn 5, Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai 5200902283

32
Công ty TNHH TM Hải Bình 

Phát
Tổ 14, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200790019

33
CN Công ty CP XD dầu khí Hà 

Nội tại Yên Bái
Tổ 4, Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai

0105029292 - 

016 

34 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Yên
 Thôn Nước Mát, Phường Âu Lâu, tỉnh 

Lào Cai
5200216742

35
CNCHXD số 3 Cát Thịnh -Công 

ty TNHH Tự Đức    

Thôn Văn Hưng, Xã Cát Thịnh, tỉnh Lào 

Cai

2600619331 - 

002 

36
CN Công ty TNHH Thương mại 

Hiền Nga

Thôn 1 Lương Thịnh, Phường Yên Bái, 

tỉnh Lào Cai

2600860554-

001 

37 Công ty TNHH Hải Linh Tổ 7, Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai 2600261303

38
Công ty TNHH Hải Linh Yên 

Bái

Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, tỉnh 

Lào Cai
5200904925

39
Công ty TNHH XD Ngọc Khánh 

QĐ

Thôn Bình Sơn, Phường Văn Phú, tỉnh 

Lào Cai
5200820827

40 Công ty CP Vận tải Thủy Bộ Tổ 2, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200180253

41 Công ty TNHH Đại An Yên Bái
Thôn Văn Quỳ, Phường Văn Phú, tỉnh 

Lào Cai
5200888649

42
Công ty TNHH xăng dầu Đắc 

Thiên
Bản Cò Cọi, Xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai 5200276156

43 Cục Hậu Cần Quân khu II Tổ 21, Phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai 100108688

44 DNTN Sơn Tươi
Thôn phố Hóp, Xã Trấn Yên, tỉnh Lào 

Cai
5200208734

45
Công ty TNHH vật tư chuyên 

dùng XD An Khang

Số 351 đường Kim Đồng, tổ 7, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200876890

46
CN Công ty CPXD Tự Lực I tại 

Yên Bái
Thôn Pha, Xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai

0103477073-

003 

47 DNTN Trịnh Đức Huy
Thôn Gốc Gạo, Xã Tân Hợp, tỉnh Lào 

Cai
5200866606

48
Công ty TNHH xăng

dầu Yên Hợp

Thôn Yên Thành, Xã Xuân Ái, tỉnh Lào 

Cai
5200900487

49 DNTN Điền Oanh
Thôn Yên Định, Xã Lương Thịnh, tỉnh 

Lào Cai
1601000240

Sở Công 

thương

15



50 DNTN Quý Trọng
Thôn Tĩnh Hưng, Xã Hưng Khánh, tỉnh 

Lào Cai
5200277914

51 Công tyTNHH Thái Lừng
Thôn Lương Anh, Xã Hưng Khánh, tỉnh 

Lào Cai
5200109187

52
Công ty TNHH Petrolimex Phú 

Thọ

Thôn Đồng Quýt, Xã Minh Quân, tỉnh 

Lào Cai
2600108866

53
Công ty TNHH xăng dầu Liêm 

Thuý

Thôn Tân Việt, Xã Quy Mông, tỉnh Lào 

Cai
5200877862

54
CN Công ty TNHHTM tổng hợp 

Cương Anh

Thôn Bình Trà, Xã Minh Quân, tỉnh Lào 

Cai

2600255081-

001 

55 CTy TNHH XD Trường Nam
Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, 

tỉnh Lào Cai
5200914715

56 Cty TNHH TM Khương Lắm
Thôn Nam Hồng, Xã Hưng Khánh, tỉnh 

Lào Cai
5200910534

57 Công ty TNHH Cường Quy
Thôn Đào Thịnh 3,  Xã Trấn Yên, tỉnh 

Lào Cai
5200912316

58 Công ty cổ phần Đại Lâm Tổ dân phố số 8, Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai 5200296441

59 DNTN Xuân Hòa
Thôn Đồng Bưởi, Xã Mậu A, tỉnh Lào 

Cai
5200230909

60 Công ty TNHH Đại Phú An Thôn Cổng Trào,xã Mậu A, tỉnh Lào Cai 5200417791

61 DNTN Khải Quốc Lâm Thôn Yên Thịnh, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai 5200196493

62 DNTNXD Trần Phương
Thôn Trung Tâm, Xã Xuân Ái, tỉnh Lào 

Cai
5200268109

63 DNTN Lê Khôi
Khu phố Trái Hút, Xã Đông Cuông, tỉnh 

Lào Cai
5200196486

64 DNTNXD Trường An
Thôn Bãi Khay, Xã Lâm Giang, tỉnh Lào 

Cai
5200291919

65 DNTN Thăng Bình
Thôn Làng Mới, Xã Tân Hợp,tỉnh Lào 

Cai
5200572606

66 DNTN XD Hồng Quân
Thôn Lắc Mường, Xã Phong Dụ Hạ,tỉnh 

Lào Cai
5200457434

67 HTX DVTH Trần Anh
Tổ dân phố số 1, Xã Văn Yên, tỉnh Lào 

Cai
5200886401

68 Công ty TNHH HGV Anh Vũ Tổ dân phố số 7, Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai 5200940176

69 DNTN Hoàng Lâm
Thôn Ngòi Bang, Xã Bảo Ái, tỉnh Lào 

Cai
5200330477

70
Công ty cổ phần TMDL& ĐT 

Yên Bái
Thôn 5, Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200120744

71 Công ty TNHH HCM Yên Ninh
Thôn Tân Phong, Xã Bảo Ái, tỉnh Lào 

Cai
5200866860

72 Công ty TNHH XD Tân Mai  Tổ 2, Xã Thác Bà,tỉnh Lào Cai 5200147129

73 DNTN Yến Thư
Thôn Trung Tâm, Xã Yên Thành, tỉnh 

Lào Cai
5200551035

Sở Công 

thương

16



74
Công ty TNHH vật tư TM Thiên 

Thảo

Thôn Làng Lạnh 2, Xã Cảm Nhân, tỉnh 

Lào Cai
5200220241

75
Công ty TNHHTM xăng dầu 

Hoàng Anh
Km 19, Xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai 5200571930

76
CN Yên Bái - Công ty CP dầu 

khí Sơn Hải

Thôn Ba Chãng, Xã Thác Bà, tỉnh Lào 

Cai

0105657579 - 

006 

77 Công ty TNHH TM Việt Hùng
Thôn Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai
5200358592

78 Cty CP TM Long Thịnh YB
Thôn Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai
5200914419

79 Công ty TNHH Thái Thịnh
Thôn Trần Phú, Xã Lục Yên, tỉnh Lào 

Cai
5200259471

80 Công ty CPTM Trung Hòa
Thôn Sơn Trung, Xã Lâm Thượng, tỉnh 

Lào Cai
5200467520

81
Công ty TNHH DV và TM Kiên 

Lâm

Thôn Bẻ Chỏi, Xã Lâm Thượng, tỉnh 

Lào Cai
5200874491

82 Công ty TNHH Hùng Anh
Thôn Trung Tâm, Xã Chấn Thịnh, tỉnh 

Lào Cai
5200184466

83 DNTN Đỗ Nhuận Thôn Mỵ, Xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai 5200216982

84  Cty TNHH XD Kiên Tuyết Xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai 5200893293

85
Công ty TNHH XD Đắc Thiên-

Chi nhánh Mạnh Thu

Thôn Trung Tâm, Xã Nghĩa Tâm, tỉnh 

Lào Cai

5200276156 - 

003 

86  DNTN Trường Thoan
Thôn Khe Chì, Xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào 

Cai
5200217087

87 DNTN Phúc Thịnh
Khu I, thị tứ ngã Ba, Xã Cát Thịnh, tỉnh 

Lào Cai
1601000152

88 DNTN Xuân Phương
Thôn Trung Tâm, Xã Thượng Bằng La, 

tỉnh Lào Cai
5200212988

89
Công ty TNHH vận tải xăng dầu 

Trung Hiếu
Xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai 52001092687

90
Công ty cổ phần xăng dầu 

PETRONOVA

Thôn Cướm, Xã Thượng Bằng La, tỉnh 

Lào Cai
5200959956

91 DNTN XD Phú Quân
Thôn Trần Phú, Xã Thượng Bằng La, 

tỉnh Lào Cai
5200818401

92 Công ty TNHH TM Sơn Thịnh
Thôn Bản Phiêng 1Xã Văn Chấn, tỉnh 

Lào Cai
5200481892

93 DNTN TM Tấn Dung Thôn 6, Xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai 5200636521

94 Công ty TNHH Trường Thành
Thôn Nậm Cướm, Xã Gia Hội, tỉnh Lào 

Cai
5200880456

95
CN Cty TNHH Dầu khí Quang 

Anh
Thôn Mạ Tun, Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai

0202166417-

001 

96 DNTN Sử Duyến
Thôn Thanh Tú, Xã Cát Thịnh, tỉnh Lào 

Cai
5200882076

97 DNTN Nhật Long
Tổ dân phố số 2, Xã Liên Sơn, tỉnh Lào 

Cai
5200453937

Sở Công 

thương

17



98

Cửa hàng xăng dầu Miền Bắc - 

Địa điểm kinh doanh thuộc 

Công ty cổ phần vận tải xăng 

dầu Miền Bắc

Bản La Pán Tẩn, Xã Mù Cang Chải, tỉnh 

Lào Cai
201218091

99
Công ty TNHH Quyết Thành 

Công YB
Bản Thái, Xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai 5200936028

100
Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Lào Cai
Tổ 2, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200127147

101
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Chiến Thắng Yên Bái
Tổ 7, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200143981

102 Công ty xăng dầu Yên Bái Tổ 2 phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200127147

103
Công ty TNHH gas Cường 

Thắng

Thôn Hợp Thịnh, Phường Văn Phú, tỉnh 

Lào Cai
5200462699

104 Công ty TNHH Bắc Thăng Long
Thôn Gò Bông, Phường Âu Lâu, tỉnh 

Lào Cai
5200281163

105
Công ty TNHHTM dầu khí An 

Bình
Tổ 2, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200794856

106 Công ty xăng dầu Lào Cai Số nhà 495 Hoàng Liên, phường Lào Cai 5200127147

107

Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ hóa chất và dầu khí Hải 

An

Đường 22/417 đường Đà Nẵng, P. Đông 

Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

0201287592-

001

108
Công ty TNHH dầu khí đốt Đại 

An

Lô 19, đường Thủ Dầu Một, KCN Bắc 

Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

5300206434

109 DNTN Hương Tấn
Tổ 20  Đinh Bộ Lĩnh phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai
5300103196

110 Công ty CPTM Tân Phúc Hưng
Lô 17, Cụm CN Bắc Duyên Hải, phường 

Lào Cai
5300499396

111 Công ty TNHH Trường An
Số nhà 085, Đường F3, Tiểu khu đô thị 

số 5, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300207300

X

1 Công ty CP ĐT&PT Tiến Thành
Chợ Nguyễn Du, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300237136

2
HTX Đầu tư xây dưng  và khai 

thác quản lý chợ Cường Phát

Tầng 2, Chợ Du lịch Lào Cai, đường 

Nguyễn Huệ, P. Lào Cai
0106890151

3 Công ty CP Minh Sơn
Số nhà 001, phố Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
 5300207903

XI

1 Công ty TNHH Hòa Bình
Số nhà 349, tổ dân phố số 15, Phường 

Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200131489

2
Công ty TNHH MTV SX và

 TM Trần Gia  Phát
Tổ 11, Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai 5300792838

Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng; trông giữ xe tại chợ (ngoài ngân sách)

Sở Công 

thương

Thép xây dựng

Sở Công 

thương

Sở Công 

thương

18



3
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hoàng Liên

Số nhà 022, đường 4E, Phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300332164

4
Công ty TNHH MTV Công 

Phương

Km 10, thôn Nậm Chủ, Xã Phong Hải, 

tỉnh Lào Cai
5300781392

5 Công ty cổ phần TBD Lào Cai
Số nhà 033, đường Dương Quảng Hàm, 

tổ 3, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300731835

6
Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Minh Long

SN 156, đường Lê Đại Hành, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300635031

7 Công ty TNHH Vũ Thành
SN: 237, Đường Lê Thanh, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300207942

8
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Thái Bình Minh

Lô 02 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300208939

9
Công ty TNHH MTV đầu tư và 

xây dựng An Phú

Số nhà 087 đường Lê Thiết Hùng, 

Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300780021

10
Công Ty TNHH MTV Vận Tải 

Thương Mại Ngọc Thuyên

Số nhà 1006 đường tỉnh Lộ 151, tổ 1, 

Xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai
5300758876

11 Công ty TNHH Anh Nguyên
Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, Xã Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai
5300145291

12
Công ty CP tập đoạn Hoa Sen - 

CN tỉnh Lào Cai

Nhà ông: Trịnh Quyết Thắng, quốc lộ 

4E, tổ 6, Phường Cam Đường, tỉnh Lào 

Cai

3700381324-

496

13
Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại Việt Hà Anh

Lô F7, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, 

Phường Lào Cai
5300738580

14 Công ty TNHH 1TV Thuỷ Vân
Số nhà 016, Phố Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300369051

15
Công ty TNHH MTV xây dựng 

và thương mại Việt Thành

Ô 25 lô 41, đường Trần Đại Nghĩa, Khu 

tiểu thủ công nghiệp B, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

5300713970

16
Công ty TNHH phát triển 

thương mại Tân Minh

Số nhà 005, Phố Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300521531

17
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thủy Lưu

Số nhà 002, đường B2, tổ 13, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300637984

18
Công ty TNHH MTV sản xuất 

và thương mại Duy Hưng

Số nhà 033, đường Hoàng Diệu, Phường 

Lào Cai,Thành phố Lào Cai
5300638508

19
Công ty TNHH MTV Việt 

Cường

Ô số 17b, đường ĐH1 tiểu khu công 

nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

5300249212

20
Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hà Sơn Bình

Số nhà 03A, đường Nguyễn Huệ, 

Phường Lào Cai, 
5300317014

21
Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

và thương mại Chiến Mai
Tổ 6, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300465397

22
Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại tổng hợp Thái Bình

Lô F17, Khu công nghiệp Đông Phố 

Mới, phường Lào Cai
5300813372

Sở Công 

thương

19



23
Công ty TNHH thương mại tổng 

hợp và xây dựng Danh Hà
Lô 22, Đường D1, phường Lào Cai 5300809880

24 Công ty TNHH MTV Lan Nhiều
113 Lê Thanh, Phường Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai
5300638392

XII

1 Hợp tác xã Vận tải Tuấn Hồng
Số nhà 376, đường Nhạc Sơn, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300249406

2
CN Lào Cai - C.ty CPVTDL Hà 

Sơn
Tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

0500581472-

001

3
HTX Vận tải Thương mại Du 

lịch Green Sa Pa

Số 066, Điện Biên Phủ, tổ 4, phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300832600

4
Công ty TNHH TM&DV Hải 

Phượng
Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai 5200297117

5
Công ty Cổ phần vận tải du lịch 

Hà Sơn
Tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300824695

6 Công ty TNHH Trần Thành
Số nhà 034, phố Sơn Tùng, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300219874

7 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm
Số nhà 268, đường Điện Biên Phủ, 

phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300681581

8 Công ty CP Vận tải Lào Cai
SN 015, đường Nguyễn Huệ,  phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300144643

9 Hợp tác xã vận tải Hoàng Liên
Số 398, đường Lê Hồng Phong, xã Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai
5300215894

10 Công ty TNHH Hoài Nam
Nhà ông Trần Văn Đông, tổ 5B, xã Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai
5300215157

11
C.ty TNHH MTV VT Trần 

Phương

Số nhà 001, đường Phạm Văn Xảo, 

phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300101329

12 HTX vận tải Hữu Nghị
SN 012, Đoàn Thị Điểm, tổ 34, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
LC006

13 C.ty TNHH TM Thiên Hải
Số 306 đường Khánh Yên, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300226920

14 HTX vận tải Linh Trang
Tổ dân phố 4A, xã Bảo Yên, tỉnh Lào 

Cai
1207000004

15 HTX vận tải Phố Lu
SN08 Khuất Quang Chiến, TDP Phú 

Thành 3, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
120607000013

16
Công ty TNHH MTV Thanh 

Thủy

Số nhà 147, đường Điện Biên Phủ, 

phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300369679

17
Công ty TNHH TM&DV Minh 

Thành Phát

Số 078, đường Lý Đạo Thành, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300241125

18 Hợp tác xã Bản Mế
Tổ dân phố Phố Mới, xã Si Ma Cai, tỉnh 

Lào Cai
SMC1005

19
Công ty TNHH MTV TMDV 

Ngọc Thuyên

Thôn Giao Bình, xã Gia Phú, tỉnh Lào 

Cai
5300562376

20
Công ty TNHH MTV Tắc Xi 

Phan Xi Păng

SN 07, đường Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300632520

Sở Công 

thương

Sở Xây 

dựng

Dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, taxi, tham quan du 

lịch, đường thủy nội địa, đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm; dịch vụ ra vào 

bến ô tô; dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; dịch vụ 

sử dụng đường bộ của các dự án ĐTXD đường bộ (trừ dịch vụ sử dụng đường bộ cao 

tốc) để kinh doanh, do địa phương quản lý

20



21
Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - 

 Hà Sơn

Bến xe Trung Tâm Lào Cai, tổ 13, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300701005

22 Công ty TNHH MTV Năng Vũ
SN 093, đường Hợp Thành, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300697013

23
Công ty TNHH Mai Linh Lào 

Cai

Số 129 phố Phú Thịnh, tổ 25, phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300765827

24
C.ty TNHH MTV VT TM Ngọc 

Thuyên

SN 1006, đường tỉnh 151, tổ 1, xã Gia 

Phú, tỉnh Lào Cai
5300758876

25
Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình 

Xanh tại Lào Cai

Số 129 Phú Thịnh, tổ 25, P.Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai

0315056408-

054

26
Chi nhánh C.ty TNHH Mai Linh 

Lào Cai tại Sa Pa

Số 3B, đường Điện Biên Phủ, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai

5300765827-

001

27 C.ty TNHH Thương mại Bát Xát Tổ 6, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai 5300785277

28
Công ty TNHH MTV Bình 

Minh LC

SN 1005,  Đ. Tỉnh lộ 151, tổ 1, xã Gia 

Phú, tỉnh Lào Cai
5300809993

29
Công ty TNHH MTV DLVT 

Hải Đăng

SN 268, đường Điện Biên Phủ, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300817465

30

Chi nhánh tại Lào Cai - Công ty 

TNHH Dịch vụ vận tải và 

Thương mại HK

SN 697 Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

0110585577-

003

31
Công ty TNHH MTV Vận tải 

Du lịch Nam Hà Sơn

SN 2071, đường Trần Phú, tổ 14, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300834245

32
Công ty cổ phần vận tải Thủy 

Bộ Yên Bái
Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200180253

33
Công ty TNHH DVVT&DL 

Việt Phương

Số 39, đường Nguyễn Thái Học - 

Phường Yên Bái - Tỉnh Lào Cai
5200911256

34 Hợp tác xã vận tải Quyết Tiến
Tổ dân phố Hồng Thắng, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
5200128609

35
Công ty TNHH Mai Linh Yên 

Bái

Số nhà 415, tổ 12, Đường Bảo Lương, 

Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200898566

36
Chi nhánh hợp tác xã Hoà Bình 

Xanh tại Yên Bái

Số 415, tổ 12, đường Bảo Lương, 

phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

0315056408-

057

37 Công ty TNHH vận tải Hoàng Hà
Tổ dân phố số 6, xã Trấn Yên, Tỉnh Lào 

Cai
5200277375

38 Công ty TNHH Dương Thu Tổ 3 - Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh Lào Cai 5200497282

39
Hợp tác xã vận tải và thương 

mại Sơn Hoà

Tổ dân phố Phúc Tân, Phường Yên Bái, 

Tỉnh Lào Cai
5200948802

40
Công Ty Cổ Phần Vận Tải và 

Thương Mại Sơn Hòa

Tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, 

tỉnh Lào cai
5200588356

41
HTX vận tải và thương mại 

Phúc Vinh

BT03, Đặng Thai Mai, tổ 21 Bắc 

Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào 

Cai

5300844236

42

Chi nhánh Lào Cai - Công ty CP 

di chuyển xanh và thông minh 

GSM

Thửa đất số 01, đường B2, Đại lộ Trần 

Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh 

Lào Cai

0110269067-

052

43
HTX Vận tải hành khách Hải 

Nam
xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 5300244158

Sở Xây 

dựng

21



44 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng
SN 241H, đường Ngô Quyền, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300424457

45
Công ty Cổ phần Logistics 

Trường Phúc

SN070, phố Ban Mai, Khu ĐT Bitexco, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300799329

46
Chi nhánh C.ty TNHH Trần 

Thành tại Sa Pa

SN 013, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai

5300219874-

001

47
Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Bảo

SN 333 đường Ngô Quyền, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300211184

48 Công ty TNHH DL Đức Minh
Số 10, phố Cầu Mây, phường Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai
5300204726

49
Công ty TNHH dịch vụ Vận tải 

và Du lịch Toàn Cầu

SN 075, đường An Lạc, phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300473750

50
Công ty TNHH MTV Cường 

Hương

SN 010, đường Mường Hoa, tổ 7, 

phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300290122

51 C.ty TNHH Phú Thịnh
SN 15, phố Lê Văn Tám, P.Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai
5300145615

52
C.ty TNHH MTV Anh Phong 

Lào Cai
thôn Na Lo, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 5300462653

53
Công ty CP Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai

Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300133049

54 C.ty TNHH Du Lịch Xanh Sa Pa
Số 10, Ngõ 36, đường Sở Than, P.Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300757625

55
C.ty TNHH MTV Tân Tiến Lào 

Cai

Nhà ông Trần Minh Tân, thôn Cánh 

Chín, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300764703

56 C.ty TNHH MTV DL Duy Long
SN 027, đường Violet, phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300753860

57 Công ty CP An Phú Hưng
Số 003, đường Hoàng Liên, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300233029

58
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế 

Lê Minh

SN 224, đường Hoàng Trường Minh, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300769130

59
Công ty TNHH KD thương mại 

và vận tải Minh Châu

SN 352, đường Trần Thị Lan, tổ 17, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300792394

60 C.ty TNHH VT Tuệ Linh Thôn Vàng, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai 5300800510

61 Công ty TNHH VP Miền Bắc
SN 166, Đ. Phú Thịnh, phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300818980

62
Công ty CP Đầu tư Giáo dục K-

12 CANADA-VIỆT NAM

Nút giao đường 19/5 (đường B9-B10), 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300814619

63
Công ty TNHH Asian Discovery 

Travel

SN 100A, đường Điện Biên Phủ, 

phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300821870

64
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Sa Pa Nature

SN 377 Điện Biên Phủ, tổ 1, phường Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai
5300829622

65
Công ty TNHH HT Business 

Travel

SN 187, đường Ngô Quyền, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300830057

66 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai
SN 228, phố Đoàn Kết, phường Cam 

Đường, tỉnh Lào Cai
5300829816

Sở Xây 

dựng
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67
HTX Vận tải Thương mại và Du 

lịch Tây bắc Sa Pa

Số 268 Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai
5300833097

68 Công ty TNHH Hoàng Nam Phường Yên Bái - tỉnh Lào Cai 5200592539

69 Doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh Xã Chấn Thịnh - tỉnh Lào Cai 5200272296

70 Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tươi Xã Báo Đáp, tỉnh Lào Cai 5200208734

71 Công ty TNHH Đại An Yên Bái
Số 493, đường Yên Ninh, tổ dân phố số 

8 - Phường Yên Bái - tỉnh Lào Cai
5200888649

72
Công ty cổ phần phát triển du 

lịch xanh Minh Đức
Tổ 4, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200867977

73
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thiên Thuận Tường

Tổ dân phố số 8 - xã Mậu A - tỉnh Lào 

Cai
5200908197

74
Hợp tác xã dịch vụ vận tải 

Quỳnh Anh

Số 674, đường Đại Đồng, tổ 6 - Thị trấn 

Yên Bình - Huyện Yên Bình - tỉnh Lào 

Cai

160707000047

75
Công ty TNHH Anh Thịnh - 

Yên Bái

Tổ dân phố số 5 - Thị trấn Mậu A - 

Huyện Văn Yên - tỉnh Lào Cai
5200795923

76
Công ty TNHH Hưng Thịnh 

Travel
Tổ 2, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 5200902170

77
Công ty TNHH Du lịch và 

thương mại An Phát

Số nhà 267, đường Lý Thường Kiệt - 

Phường Yên Bái - tỉnh Lào Cai
5200287486

78 Công ty Cổ phần du lịch Yên Bái
Số 332, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200254970

79
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vận tải và thương mại Mạnh Lộc
Tổ 11 - Phường Yên Bái - tỉnh Lào Cai 5200925611

80 Công ty TNHH Thái Lừng
Thôn An Lương, xã Hưng Khánh, tỉnh 

Lào Cai
5200109187

81
Hợp tác xã chuyển đổi xanh Sa 

Pa

Số 779A, đường Điện Biên Phủ, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300835104

82
Công ty TNHH Du lịch Duy Bối 

Travel

Số nhà 085, phố Cao Sơn, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300841475

83
Công ty TNHH Cường Nhung 

Travel

035 đường Điện Biên Phủ, Sa Pả 1, 

phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
5300840538

84 Công ty TNHH MTV Thủy Vân
Số nhà 154, đường Hàm Nghi, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300675884

85
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 

và vận tải Thành Sơn
Tổ 1, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai 5200956320

86
Công ty TNHH MTV Du lịch lữ 

hành Sa Pa

Số nhà 038, đường Tôn Thất Thuyết, 

phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300805420

87
Công ty TNHH Thương mại du 

lịch và vận tải Hà Tân

Số nhà 350, đường Trần Thị Lan, tổ 17, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300821912

88
Công ty TNHH Hoàng Hà Yên 

Bái

Tổ dân phố Yên Ninh 5, phường Yên 

Bái, tỉnh Lào Cai
5200814407

89
Công ty Cổ phần quản lý bến xe 

khách Lào Cai
Tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300759132

Sở Xây 

dựng
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90 HTX TM&VT Quang Anh Thôn 4, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200868138

91
Công ty TM mại và du lịch Hồ 

Thác Bà
Tổ 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200794574

92
HTX Du lịch và dịch vụ Hồ 

Thác Bà
Tổ 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200938586

93

Công ty CP Vận tải Đường sắt - 

Chi nhánh vận tải đường sắt Lào 

Cai

Tổ 21, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
0110879376-

016

94
Công ty cổ phần Đầu tư BOT 

Lào Cai - Sa Pa

Số 47, Đường D1, tổ 18, Phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai
5300715054

XIII

1
Công ty Cổ phần Đầu tư Bình

Minh Tây Bắc 

LK03A-01, Khu đô thị Yên Bái

Riverside, đường Bách Lẫm, phường Âu

Lâu, tỉnh Lào Cai

5200916864

2
Công ty Cổ phần Bất động sản

HANO-VID 

430 Cầu Am, phường Hà Đông, thành

phố Hà Nội
105025361

3
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất

động sản Khát Vọng Việt 

Số 189A đường Nguyễn Ngọc Vũ,

phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
105217419

4
Công ty Cổ phần Đầu tư

Homever 

Tầng 5 tháp B Tòa nhà The Light,

đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành

phố Hà Nội

109217522

5 Công ty cổ phần AAC Việt Nam 

Tầng 26, Tòa tháp A, số 54A, Nguyễn

Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà

Nội

102377213

6
Công ty Cổ phần Bất động sản

Mỹ 

Số 47, đường Nguyễn Tuân, phường

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
102526578

7
Công ty CP đầu tư T&M Việt

Nam

TTTM VLXD và TTB nội thất Melinh

Plaza, Km8 đường cao tốc Thăng Long

– Nội Bài, Xã Quang Minh, TP Hà Nội

2500220310

8
Công ty TNHH xây dựng Sơn

Tùng
Thôn 9, Xã Lục Yên, Tỉnh Lào Cai 5200216936

9
Công ty Cổ phần đầu tư và phát

triển Sa Pa Lào Cai

Tầng 2, Tòa The Manor Palace, Khu đô

thị The Manor Eco, phường Cam

Đường, tỉnh Lào Cai

5300725574

10 Công ty CP tập đoàn GreenSpark
Số nhà 157, đường Nhạc Sơn, phường

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300142269

11
Doanh nghiệp tư nhân Bình

Minh

Số nhà 029, đường Trần Nhật Duật, tổ

13, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300123428

12
Công ty TNHH Đầu tư Minh

Đức

Số nhà 79B, đường Quy Hóa, phường

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300675348

13
Công ty Cổ phần đầu tư xuất

nhập khẩu Thăng Long

Km3+500 đường Hùng Vương, Phường

Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
1000213793

14 Công ty cổ phần Kosy
LK04-32 Dự án nhà ở Bình Minh,

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
102681319

15 Công ty CP Trường Giang Sa Pa
Tầng 2, tháp a, lô a2.11, Tòa Golden

palace, 99 Mễ Trì, Hà Nội
104934928

Sở Xây 

dựng

Sở Xây 

dựng

Nhà ở, nhà chung cư

24



16

Liên danh Công ty CPĐT Công

viên VH Mường Hoa và Công ty

CPDV&TM Đông Á

Số 79 đường Violet, phường Sa Pa, tỉnh

Lào Cai
5300726472

17

Liên danh Công ty TNHH MTV

45 và Công ty Cổ phần BĐS Hà

Nội Sông Hồng 

Số 398, đường Hoàng Liên, phường Lào

Cai, tỉnh Lào Cai
5300366893

18
Công ty cổ phần sản xuất xuất

nhập khẩu Phú Hưng 

Số nhà 002A đường Hàm Nghi, Phường

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300244126

19
Công ty cổ phần Đầu tư tổng

hợp Phú Thành 

Thửa đất CC3, đường T1, T3 và L2 tiểu

khu đô thị số 12, Phường Cam Đường,

Tỉnh Lào Cai

5300731761

20
Công ty CP xuất nhập khẩu thủ

công Mỹ Nghệ 

Số 2A, phố Phạm Sư Mạnh, Phường

Cửa Nam, thành phố Hà Nội
100107356

21
Công ty Cổ phần Xây dựng và

Thương mại Cao Đức 

Tòa nhà Cao Nguyên 2, đường Lê Thái

Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh
2300824499

22

Liên danh Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Hưng Yên và Công ty

Cổ phần xây dựng & phát triển

Thái Dương 

Km26, quốc lộ 5A, phường Đường Hào,

tỉnh Hưng Yên
900105502

23 Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát 

Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM

An Hưng, Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội

500447004

24 Liên danh Công ty MBA-RRC 
Lô OLK41+42, khu tái định cư 7.2ha, xã

Gia Lâm, thành phố Hà Nội
912231688

25
Công ty Cổ phần đầu tư tổng

hợp Hà Nội 

Tầng 3, tòa Văn phòng Hoàng Cầu

Skyline, 36 phố Hoàng Cầu, Phường

Đống Đa, thành phố Hà Nội

102287094

26
Công ty Cổ phần bất động sản

Hà Nội Sông Hồng 

Tầng 3, tòa nhà Sapphire Palace, số 4

phố Chính Kinh, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội

102384387

27 Công ty TNHH Bình Minh Sa Pa 
Khu Nhà ở thương mại nút giao thông

Ngã 6, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300720128

28 Tổng công ty 36 - CTCP 
Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên,

Thành phố Hà Nội
105454762

29
Công ty cổ phần đầu tư và quản

lý BĐS G5 

Tầng 05, Toà nhà Tây Hồ Riverview, số

02 phố Thượng Thuỵ, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội

106649309

30
Công ty TNHH Bất động sản

Tây Bắc Land 

Số 085 Lê Thiết Hùng, Tổ 16, Phường

Cam Đường, Tỉnh Lào Cai
5300789338

31

Liên danh Công ty cổ phần BVB

và Công ty cổ phần bất động sản

Minh Điền Vital 

Tầng 2,Tòa The Manor Palace, Khu đô

thị The Manor Eco, phường Cam

Đường, tỉnh Lào Cai

5300727564

32

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu

tư Hacom Holdings - Công ty

Cổ phần Thành Đông Ninh

Thuận 

Thôn Sơn Mãn, Phường Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai, Việt Nam

0101777882-

002

33

Liên danh Công ty Cổ phần

Đông Á Golden Square và Công

ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn 

Căn B6 - LK06, Đường B6 kéo dài,

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
401998843

Sở Xây 

dựng
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34
Công ty cổ phần đầu tư phát

triển đô thị 379 Lào Cai

Số nhà 200, đường Hồng Hà, Phường

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300786249

35

Liên danh Công ty cổ phần đầu

tư CIC và Công ty TNHH Phúc

Anh

Tòa nhà CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung

Kính, Thành phố Hà Nội
104355705

36
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc

Sông Hồng

Tòa nhà Văn phòng 165 Thái Hà,

Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
102267002

37 Công ty TNHH Chiến Thắng
Ngã 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5300102788

XIV

1
Công ty cổ phần xây lắp và vận 

tải Long Vũ

Số nhà 002, đường Trần Quốc Toản, tổ 

19, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300243475

2
Công ty TNHH MTV Thương 

mại Minh Thắng

BT02.03, đường Võ Chí Công, khu đô 

thị Kosy, Phường Cam Đường,  tỉnh Lào 

Cai

6200063255

3 Công ty TNHH Gia Hùng Thịnh
Số nhà 156, đường Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường,  tỉnh Lào Cai
5300690113

4
Côn ty TNHH MTV xây dựng 

thương mại dịch vụ 89

Số nhà 282, đường An Dương Vương, 

Phường Lào Cai,  tỉnh Lào Cai
5300792309

5
Công ty TNHH vật tư xây dựng 

tổng hợp Hưng Thịnh Phát 

Thôn Xi Măng, Phường Cam Đường,  

tỉnh Lào Cai
5300813615

6 Công ty TNHH Quang Hưng
 Số nhà 241, đường Giải Phóng, Xã 

Mường Khương, tỉnh Lào Cai
5300234079

7
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hưng Phát

SN 355 - Đường Giải Phóng, Xã Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai
5300317060

8 Hợp tác xã Thịnh Phong Thôn Na Mạ 1, Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai 5300756124

9 Công ty TNHH MTV Hậu Tươi
Thôn Làng San, Quang Kim, Xã Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai
5300636557

10 Công ty TNHH MTV Duy Hiếu  Bản mỏ đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai 5300332830

11
Công ty CP Khoáng sản Hà 

Nam 91-94

Số 107, đường Chu Văn An, Xã Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai
5300772976

12
Công ty TNHH Khoáng sản Bản 

Cầm

Thôn Bản Cầm, Xã Phong Hải, tỉnh Lào 

Cai
5300692181

13
Công ty TNHH MTV Đầu tư 

xây dựng Minh Ngọc

Thôn Hợp Giao, Xã Gia Phú, tỉnh Lào 

Cai
5300704976

14
Công ty TNHH Vật liệu xây 

dựng Sơn Thạch

Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, tỉnh 

Lào Cai
5300785580

15
Công ty TNHH Khai thác chế 

biến khoáng sản Bản Cầm

Thôn Bản Cầm, Xã Phong Hải, tỉnh Lào 

Cai
5300812403

16
Công ty TNHH Xây dựng và 

bảo trì đường bộ Lào Cai

Số nhà 071, đường Hoàng Liên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300789320

17
Công ty TNHH Xây lắp công 

trình Hồng Toàn

Số 33, Phố Hoàng Lan, Khu đô thị 

Bitexco, Phường Cam Đường, tỉnh Lào 

Cai

5300204892

18
Công ty TNHH MTV xây dựng 

Trung Anh

Tầng 3, Số nhà 221, Đường Lý Công 

Uẩn, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300632400

Sở Xây 

dựng

Xi măng; vật liệu xây dựng chủ yếu khác (cát, đá, sỏi, gạch)

Sở Xây 

dựng

26



19
Công ty TNHH Thương mại 

Lương Hà

B1-11, đường An Dương Vương, 

Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300140310

20 Công ty cổ phần Phú Hà
Thôn Bản Cầm, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai
5300234939

21
Công ty CP Khoáng sản Sông 

Hồng Lào Cai

Thôn Sơn Mãn, Phường Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
5300288821

22
Công ty TNHH Thương mại 

XNK và vận tải Thống Nhất

Lô 34, đường Thủ Dầu Một, cụm công 

nghiệp bắc Duyên Hải, phường Lào Cai
5300511477

23
Công ty TNHH Xây dựng tổng 

hợp Minh Đức

Số nhà 79B, đường Quy Hóa, Phường 

Lào Cai
5300146746

24
Công ty TNHH một thành viên 

vận tải Huy Quang

Số nhà 061/38 đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Cam Đường
5300620109

25
Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Liên Thanh

Số nhà 595, đường Hoàng Liên, Phường 

Lào Cai
5300245553

26
Công ty TNHH khoáng sản 

Delta Lào Cai

Số nhà 024, đường Mường Hoa, Phường 

Cam Đường
5300789627

27 Công ty TNHH XNK Đình Sơn
Số nhà 013, tiểu khu 11, phố Đỗ Nhuận, 

Phường Cam Đường
5300699885

28
Công ty TNHH MTV thương 

mại tổng hợp Vi Anh

Số nhà 020, đường Dã Tượng, Phường 

Lào Cai
5300752881

29
Công ty TNHH MTV XD và 

vận tải Thiên Ân

Số nhà 036, đường Mường Hoa, phố 

Cầu Mây, Phường Sa Pa
5300735029

30
Công ty TNHH MTV Xây dựng 

Mạnh Kiên 
Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300699331

31
Công ty TNHH một thành viên 

Khánh Duy 

Thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào 

Cai
5200844585

32
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 

thông Yên Bái

Thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh (Mỏ đá 

Km5), tỉnh Lào Cai
5200193037

33 HTX Khai Minh TDP Phúc Xuân, phường Yên Bái 5200271172

34
HTX dịch vụ tổng hợp Sông 

Hồng
TDP Phúc Xuân, phường Yên Bái 5200131489

35
Công ty Cổ phần Khai thác và 

Chế biến Đá An Bình - Yên Bái

Thôn Làng Già, xã Lục Yên, tỉnh Lào 

Cai
5200470386

36 HTX Đại Sơn
Thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh 

Lào Cai
5200860996

37 DNTN Thành Hương 
Thôn Bản Hốc, Xã Văn Chấn, Tỉnh Lào 

Cai

5200191505

38 Công ty TNHH Thái Lừng
Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Tỉnh 

Lào Cai
015188002589

39 Hợp tác xã Xuân Cương
Thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo, tỉnh Lào 

Cai
120307000054

40

Công ty cổ phần đường sắt Yên 

Lào - chi nhánh SXVL Lâm 

Giang

Thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang, tỉnh Lào 

Cai

5200152471-

002

41 Công ty TNHH Đồng Tiến Thôn 7, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200212314

42
Công ty TNHH Vĩnh Thành Yên 

Bái
Thôn 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200814742

Sở Xây 

dựng

27



43
Công ty TNHH TM&XNK Đại 

Minh

số nhà 1538 đường Trần Phú, tổ 12, 

phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300679060

44 Công ty TNHH Cường Tuấn
Tổ 1 Xuân Tăng, phường Cam Đường, 

tỉnh Lào Cai
5300134772

45
Công ty TNHH xây dựng Quốc 

Đạt
xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 5300705666

46
Công ty CP Đầu tư xây dựng 

thương mại Miền Bắc

Số nhà 432, đường Lê Thanh, phường 

Cam Đường
5300701580

47 Công ty TNHH Đức Bộ
Số nhà 432, đường Lê Thanh, phường 

Cam Đường
5300214731

48 Công ty CP Vạn Lộc Vĩnh Phúc xã Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ 2500375177

49
Công ty TNHH Công nghệ cao 

CB
Thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ 5200928965

50
Hợp tác xã khai thác sản xuất 

dịch vụ VLXD Hợp Nhất

Thôn Đào Thịnh 1, thôn Phú Lan, xã 

Trấn Yên
5200191287

51 Công ty TNHH HTQ Thôn Đoàn Kết, xã Tân Hợp 5200854939

52
Công ty TNHH một thành viên 

Khánh Duy 
Thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp 5200844585

53
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Đức Tuấn

thôn Minh Phú, xã Quy Mông, tỉnh Lào 

Cai
5200903689

54
Công ty TNHH Mạnh Lâm Yên 

Bái

thôn Minh Phú, xã Quy Mông, tỉnh Lào 

Cai
5200867825

55
Công ty TNHH Mạnh Phát Yên 

Bái

thôn Minh Phú, xã Quy Mông, tỉnh Lào 

Cai
5200917353

56
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Tân Hưng Thịnh

SN 034 đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300690145

57
Công ty cổ phần thương mại và 

xây dựng Duyên Hải

 Lô 18, đường Thủ Dầu 1, khu tiểu thủ 

CN Bắc Duyên Hải, Phường Lào Cai,  

tỉnh Lào Cai

0106665565

58
Công ty TNHH MTV Đầu tư 

TH Đức Tiến

Đội 3, xã Bản Vược, Xã Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai.
5300204821

59
Công ty CP sản xuất và xây 

dựng Tiến Thành

Số nhà 202, đường Điên Biên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300337740

60
Công ty CP Kho ngoại quan Đại 

An

Lô F12, đường Phùng Hưng, KCN Đông 

Phố Mới, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300681084

61
Công ty cổ phần thương mại 

Thành Công
Thôn Tân Tiến, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai 5300244990

62 Công ty TNHH gạch Đức Thịnh Xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai 5300721072

63
Công ty cổ phần khai thác 

khoáng sản Việt Sinh
Thôn 10, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai 0101307284

64 DNTN Thành Hương 
Thôn Bản Hốc, Xã Văn Chấn, Tỉnh Lào 

Cai

5200191505

65 Công ty TNHH Thái Lừng
Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Tỉnh 

Lào Cai
015188002589

66 Hợp tác xã Xuân Cương
Thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo, tỉnh Lào 

Cai
120307000054

67 Công ty TNHH Đồng Tiến Thôn 7, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 5200212314

68
Công ty CP Sản xuất - XNK Phú 

Hưng
002a đường Hàm Nghi, phường Lào Cai 5300244126

Sở Xây 

dựng
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69
Công ty CP sản xuất VLXD 

gốm Tân An
Thôn Tân Sơn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai 5300734709

70

Công ty cổ phần TNHH thương 

mại và vận tải Trung Kiên - CN 

tỉnh Lào Cai

Thôn Tân Tiến, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai
2600414870-

001

71 Công ty TNHH Trường An
Số nhà 085, Đường F3, Tiểu khu đô thị 

số 5, Phường Cam Đường,  tỉnh Lào Cai 5300207300

72
Công ty TNHH Thương mại 

Việt Tình

Số nhà 221, đường Hoàng Liên, Phường 

Lào Cai,  tỉnh Lào Cai
5300216633

73
Công ty TNHH thương mại  

tổng hợp Thái Bảo

SN: 098, đường Cốc Lếu, Phường Lào 

Cai,  tỉnh Lào Cai
5300221143

74 Công ty TNHH PTTM Tân Minh
Số nhà 005, Phố Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai 5300521531

75
Công ty TNHH MTV Thương 

mại Sáu Hảo

Số nhà 004, đường Phú Thịnh, Phường 

Cam Đường,  tỉnh Lào Cai
5300652534

76
Công ty TNHH ĐTXD Tân Bình 

Minh

 Lô F17, khu Công nghiệp Đông Phố 

Mới, Phường Lào Cai,  tỉnh Lào Cai
5300681038

77
Công ty TNHH MTV Xây dựng 

và TM Việt Thành

Ô 25 lô 41, đường Trần Đại Nghĩa, Khu 

tiểu thủ công nghiệp B, Phường Lào Cai,  

 tỉnh Lào Cai

5300713970

78
Công ty TNHH Xây dựng và 

thương mại Cốc Lếu

Số 551 đường Trần Phú, Phường Cam 

Đường,  tỉnh Lào Cai
5300844116

79 Công ty TNHH TM Hưng Tín
Số 026 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300221665

80
Công ty TNHH vận tải thương 

mại Việt Hưng

Số 012b, đường Ngô Quyền, phường 

Lào Cai
5300685610

81
Công ty TNHH Đầu tư thương 

mại Việt Hà Anh

Lô S7, KCN Đông Phố Mới, phường 

Lào Cai
5300738580

82
Công ty TNHH Xây dựng và 

thương mại Thái Bình Minh

Lô 02 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Cam Đường, tỉnh Lào Cai
5300208939

83
Công ty TNHH Đầu tư và phát 

triển Minh Long

SN 156, đường Lê Đại Hành, Phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5300635031

84
Công ty TNHH MTV xây dựng 

Tân Hoàng Minh

Nhà ông Bùi Ngọc Châu, tổ dân phố Mã 

Tuyển 3, Xã Mường Khương, tỉnh Lào 

Cai

5300688280

85
Công ty TNHH MTV TM tổng 

hợp Tâm Phúc

Tổ dân phố mã Tuyển 3, Xã Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai
5300811015

86
Công ty TNHH MTV Anh 

Phong Lào Cai
TDP Na Lo, xã Bắc Hà 5300462653

87
Công ty TNHH MTV ĐTXD 

Thương mại Tuấn Cảnh
Tổ dân phố Na Lang, xã Bắc Hà 5300686188

88
Công ty TNHH MTV vận tải 

thương mại Anh Phong

Nhà ông Phạm Thanh Phong, TDP Na 

Lo, xã Bắc Hà
5300770418

89
Công ty TNHH MTV thương 

mại Công Thành

Thôn Lả Dì Thàng, Xã Lùng Phình, 

Tỉnh Lào Cai
5300842207

90 Hợp tác xã Bản Mế Phố Mới, xã Si Ma Cai 5300223831

91 Hợp tác xã Hoàng Vũ Phố Cũ, xã Si Ma Cai 5300675771

92
Công ty TNHH thi công xây lắp 

Thái Bình
TDP Phố cũ, xã Si Ma Cai 5300789176

Sở Xây 

dựng

29



93 Công ty CP VLXD Ngọc Hà
Thôn Bản Qua, xã xuân Hòa, tỉnh Lào 

Cai
5300702009

94

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Giao Thông 18 Tại 

Lào Cai

Thôn Xuân Sang, Xã Bảo Hà, tỉnh Lào 

Cai

0101093258-

001

95
Công Ty CP đầu tư Tân Hoàng 

Long

Thôn Bản Cầm, Xã Phong Hải, tỉnh Lào 

Cai
5300637991

96
Công Ty TNHH MTV xây dựng 

thương mại Cường Thúy
Xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 5300778897

97 Công Ty TNHH Trường Phú
Cụm công nghiệp Đầm Hồng, tổ 14, 

Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
5200225539

98 Công Ty TNHH Chiến Khu
Tổ dân phố Minh Tân 8, Phường Yên 

Bái, Tỉnh Lào Cai
5200341510

99
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây 

Dựng Tây Bắc

Số 26, Đ. Trần Nguyên Hãn, Phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200316916

100 Công Ty TNHH Đại Đồng Tiến
Số nhà 190, đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
5200269208

101
Công Ty TNHH Tổng công ty 

Hòa Bình Minh

Khách sạn Hòa Bình Minh, Đại lộ 

Nguyễn Thái Học, TDP Nguyễn Thái 

Học, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

5200213156

102
Công Ty TNHH thương mại và 

đầu tư Yên Bình

Số 3, ngõ 42, đường Đại Đồng, tổ 11, 

Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai
5200926326

103 Công Ty CP xi măng Yên Bình Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai 5200213597

104
Công Ty CP xi măng và khoáng 

sản Yên Bái

Số 274, đường Hương Lý, tổ 12, Xã Yên 

Bình, Tỉnh Lào Cai
5200216647

105 Công Ty CP cấp nước Nghĩa Lộ
Số 138, đường Hoa Ban, tổ 12, Phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai
5200251095

106

Công Ty CP Tập đoàn Công 

nghiệp Tây Giang - chi nhánh 

Yên Bái

Tổ Tông Co 2, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Lào Cai

4800655355-

002

107
Công Ty TNHH Thương mại và 

XNK Yên Bái

Số nhà 31, tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Lào Cai
5200941765

108
Công Ty TNHH Phúc An 

Nguyên Yên Bái

Số nhà 476/478, đường Hoàng Liên Sơn, 

tổ 2, Phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai
5200872543

109

Công Ty TNHH Tư vấn đầu tư 

thương mại Thiên Hà -  CN Yên 

Bái

Thôn Suối Quẻ, Phường Trung Tâm, 

tỉnh Lào Cai

0102647861-

001

110 Công ty TNHH Mai Chi
Đường Chánh, tổ Bản Lè, Phường Trung 

Tâm, tỉnh Lào Cai
5200459914

111
Công Ty TNHH Đức Tuấn 

Nghĩa Lộ
Tổ 6, Phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai 5200907891

112
Công Ty TNHH thương mại 

Tiến Thơ Group
Tổ 7, Phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai 5200959642

113
Doanh nghiệp tư nhân phát triển 

nông nghiệp và XD Tú Hạnh

Thôn Bản Thón, Phường Cầu Thia, tỉnh 

Lào Cai
5200901522

114 Công Ty TNHH  Đông Hưng Thôn 2, Xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200211208

Sở Xây 

dựng

30



115
Công Ty TNHH dịch vụ thương 

mại và XD Cường Vân
Thôn 4, Xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200941557

116
Công Ty TNHH MTV xây dựng 

và thương mại Đông Dương
Thôn 4, Xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai 5200960528

117
Công Ty TNHH Linh Nguyên 

YB
Thôn Pom Ban, Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai 5200922762

118 Công Ty TNHH Trần Anh LC Thôn Mạ Tun, Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai 5200961627

119
Công Ty TNHH Tổng hợp vật tư 

xây dựng Huy Xuân
Thôn Thái, Xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai 5200925266

120 HTX xây lắp và cơ khí Hồ Bốn
Thôn Trống Là, Xã Khao Mang, tỉnh 

Lào Cai
5200942705

121
Công Ty TNHH xây dựng - dịch 

vụ thương mại Anh Tú

Thôn Nậm Khắt, Xã Púng Luông, tỉnh 

Lào Cai
5200961056

122 HTX cộng đồng Púng Luông 
Thôn Mý Háng Tâu, Xã Púng Luông, 

tỉnh Lào Cai
5200919022

123

Chi nhánh Công Ty CP Hà 

Quang tại huyện Văn Chấn - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Chấn Hưng 1, Xã Gia Hội, tỉnh 

Lào Cai
0101738266-004

124
Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Vương Ưng Tại Yên Bái

Thôn Chấn Hưng 1, Xã Gia Hội, tỉnh 

Lào Cai
0102576995-001

125
Công Ty CP chế biến và kinh 

doanh khoáng sản Tây Bắc YB 

Thôn Nậm Pươi, Xã Gia Hội, tỉnh Lào 

Cai
5200921335

126
Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc 

YB

Thôn Nậm Pươi, Xã Gia Hội, tỉnh Lào 

Cai
5200917459

127
Công Ty TNHH Chính Hương 

Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Sơn, Xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai
5200908415

128 Công Ty TNHH Sổng Gia Trà 
Thôn Giàng B, Xã Văn Chấn, tỉnh Lào 

Cai
5200911270

129 Công Ty TNHH TM  Nam Ngọc
Thôn Trung Tâm, Xã Văn Chấn, tỉnh 

Lào Cai
5200497331

130
Công Ty TNHH TM VÀ XD 

Thiên Quang

Thôn Trung Tâm, Xã Chấn Thịnh, tỉnh 

Lào Cai
5200939815

131
Công Ty TNHH VLXD Ánh 

Tuấn

Thôn Trung Tâm, Xã Chấn Thịnh, tỉnh 

Lào Cai
5200871860

132
Công Ty TNHH VLXD Thành 

Dung

Thôn Khe Hả, Xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào 

Cai
5200929581

133
Công Ty TNHH Kim Thoa - 

Văn Chấn

Thôn Ba Khe, Xã Cát Thịnh, tỉnh Lào 

Cai
5200914874

134 Công Ty TNHH NAM PHÁT
Thôn Vực Tuần, Xã Cát Thịnh, tỉnh Lào 

Cai
5200366353

135 Công Ty TNHH TM Thủy Luân
Tổ dân phố 10, Xã Thượng Bằng La, 

tỉnh Lào Cai
5200951347

136
Công Ty TNHH XDTM Minh 

Tiến

Thôn 3, Xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào 

Cai
5200958663

137
Công Ty TNHH vận tải Hải 

Đăng Yên Bái

Thôn Chiềng, Xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào 

Cai
5200946347

138
Công Ty TNHH VLXD Phương 

Linh

Thôn Bản Dõng, Xã Sơn Lương, tỉnh 

Lào Cai
5200929510

139
Công Ty CP Khoáng sản Yên 

Phú Đông Đô - BQP

Thôn Sáng Pao, Xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào 

Cai
5200647308

Sở Xây 

dựng

31



140 HTX dịch vụ tổng hợp Trạm Tấu
Thôn Sáng Pao, Xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào 

Cai
5200942790

141
Công Ty TNHH TM và vận tải 

Lào Cai

Số nhà 17B đường Lương Thế Vinh, 

thôn Cầu A 1, Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai
5200960415

142 Công Ty TNHH Hoàng Hải Thôn 1, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai 5200446182

143 Công Ty TNHH TM Hà My Thôn 2, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai 5200869406

144 Công Ty TNHH TMDV Hà Phát Thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai 5200927048

145 Công Ty TNHH Hiền Nội
Thôn Sơn Trung, xã Lâm Thượng, tỉnh 

Lào Cai
5200901642

146
Công Ty CP Thương mại tổng 

hợp Trường An Lục Yên

Thôn Yên Thịnh, xã Mường Lai, tỉnh 

Lào Cai
5200893254

147
Công Ty TNHH Bạch Ngọc 

Đỉnh

Thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh 

Lào Cai
5200938970

148
Công ty TNHH Quang Minh 

Lục Yên

Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai
5200901498

149 HTX Minh Quang Lục Yên
Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai
5200950022

150
Công ty TNHH Cúc Phương 

Yên Bái

Thôn Làng Mường, xã Khánh Hòa, tỉnh 

Lào Cai
5200923678

151
Công ty TNHH MTV TM và SX 

Nam Dung
Thôn 9, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai 5200961754

152 Công ty TNHH Phượng Hạnh BP
Thôn Làng Thìu, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào 

Cai
5200935088

153
Công ty TNHH MTV Công 

Phương
Km 10, thôn Nậm Chủ, Xã Phong Hải 5300781392

154
Công ty CP Thương mại 

FUSION Sa Pa

Số nhà 077, đường Điện Biên Phủ, 

Phường SaPa
5300772091

155

Công ty CP đầu tư sản xuất và 

dịch vụ thương mại môi trường 

xanh

Khu công nghiệp phía Nam, phường 

Văn Phú, tỉnh Lào Cai
5200941797

Sở Xây 

dựng
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5300839476
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